CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Năng lượng tái tạo
Mã học phần: 19
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: học phần này cần phải học sau khi đã học xong các học phần cung cấp điện, máy điện.

- Tính chất: Là học phần chuyên ngành, thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

1. Kiến thức:

· Sau khi học xong môn năng lượng tái tạo,người học sẽ có được các kiến thức về năng lượng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước.

2. Kỹ năng:

· Nắm được các quá trình sản xuất ra điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.
· Tính toán và lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện dân dụng sử dụng năng lượng mặt trời.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp. 

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán, thiết kế.

· Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	1
	Chương 1: Giới thiệu chung về các dạng năng lượng.
	4
	4
	
	
	

	2
	Chương 2: Năng lượng mặt trời.

	14
	13
	
	1
	

	3
	Chương 3: Năng lượng gió.
	6
	6
	
	
	

	4
	Chương 4: Năng lượng nước.
	6
	5
	
	1
	

	
	Tổng
	30
	28
	
	2
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:  Giới thiệu chung về các dạng năng lượng.
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được nguồn gốc, phân loại và vai trò của các nguồn năng lượng tái tạo.
Nội dung:
1.1 Giới thiệu

1.2 Khái niệm về năng lượng tái tạo.
1.3 Nguồn gốc của năng lượng tái tạo.
1.4 Phân loại các nguồn năng lượng tái tạo.
1.5 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái tạo.
1.6 Vai trò của năng lượng tái tạo.
Chương 2: Năng lượng mặt trời.
Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được khái quát về năng lượng mặt trời.
· Trình bày được quá trình chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng

· Tính toán, lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời.

Nội dung:

2.1 Các khái niệm cơ sở.
2.1.1 Mặt trời.
2.1.2 Phổ bức xạ mặt trời.
2.1.3 Bức xạ mặt trời khi vào tầng khí quyển.
2.1.4 Hằng số mặt trời.
2.1.5 Đặc trưng phân bố năng lượng của phổ mặt trời và khối lượng không khí.
2.2 Chuyển hóa bức xạ mặt trời trực tiếp thành nhiệt năng.
2.2.1 Các dạng bức xạ mặt trời được sử dụng cho quá trình sản xuất nhiệt năng.
2.2.2 Các bộ thu bức xạ mặt trời.
2.3 Chuyển hóa bức xạ mặt trời trực tiếp thành điện năng (pin mặt trời).
2.3.1 Lịch sử phát triển của pin mặt trời, ứng dụng các thành tựu của pin mặt trời trong thực tế.
2.3.2 Hiệu ứng quang điện.
2.3.3 Vật liệu bán dẫn.

2.3.4 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của pin mặt trời.

2.3.5 Hệ thống điện sử dụng pin mặt trời.

2.4 Tính toán và lựa chọn các thiết bị trong hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời.
Chương 3: Năng lượng gió 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được khái quát về năng lượng gió.
· Trình bày được quá trình sản xuất điện năng từ năng lượng gió.
3.1 Giới thiệu về năng lượng gió.
3.2 Sự hình thành năng lượng gió.
3.3 Sự lưu thông gió trên trái đất.
3.4 Các đại lượng liên quan đến năng lượng gió.
3.5 Tuabin gió.
3.5.1 Phân loại tuabin gió.
3.5.2 Cấu tạo cơ bản của tuabin gió.
3.5.3 Nguyên lý điều chỉnh tốc độ của tuabin gió.
3.6 Máy phát điện tuabin gió.
3.7 Hòa đồng bộ máy phát điện tuabin gió vào lưới điện.
3.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác năng lượng gió.
3.9 Tình hình khai thác năng lượng gió tại Việt Nam.
Chương 4: Năng lượng nước
 Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được khái quát về năng lượng nước.
· Trình bày được quá trình sản xuất điện năng từ năng lượng nước.
4.1 Năng lượng nước của sông, suối trên đất liền.
4.1.1 Vài dòng lịch sử.
4.1.2 Chuyển hóa năng lượng của sông, suối thành điện năng (thủy điện).
4.1.3 Thủy điện – nguồn năng lượng tái tạo quan trọng của thế giới đã được khẳng định

4.1.4 Thủy điện và môi trường.
4.2 Năng lượng sóng biển.
4.2.1 Đặc tính của sóng biển và năng lượng sóng biển.
4.2.2 Chuyển hóa năng lượng sóng biển thành điện năng.
4.3 Năng lượng thủy triều.
4.3.1 Thủy triều.
4.3.2 Chuyển hóa năng lượng thủy triều thành điện năng.
IV. Điều kiện thực hiện học phần:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
2. Trang thiết bị máy móc: 

· PC, Phần mềm chuyên dùng.

· Projector, Overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Các sơ đồ, hình ảnh liên quan 
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

· Trình bày được các kiến thức cơ bản của các dạng năng lượng mới bao gồm: cơ sở hình thành, khai thác và sử dụng hiệu quả các dạng năng lượng mới.

b. Kỹ năng:

· Tính toán lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện dân dụng sử dụng năng lượng mặt trời.
· Nắm được các quá trình sản xuất ra điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về năng lượng tái tạo.
· Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp: 

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. 

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng học phần: 

Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy
3. Những trọng tâm cần chú ý:

-  Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước.
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bài giảng năng lượng tái tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. 



